
STT SBD IELTS HỌ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ THI 3 KỸ NĂNG 

1 MD001 Trần Đàm Khánh An 21/10/2009 SÁNG PHỎNG THI 1 (A101)
2 MD002 Nguyễn Hà An 11/6/2009 SÁNG PHỎNG THI 1 (A101)

3 MD003 Vũ Hà An 31/12/2009 IELTS 6.5 - Miễn Test

4 MD004 Nguyễn Hoàng Anh 7/10/2009 SÁNG PHỎNG THI 1 (A101)
5 MD005 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 9/4/2009 SÁNG PHỎNG THI 1 (A101)
6 MD006 Phùng Lê Anh 20/10/2009 SÁNG PHỎNG THI 1 (A101)
7 MD007 Đặng Khuê Anh 3/27/2009 IELTS 6.0 - Miễn Test
8 MD008 Trần Ngọc Quỳnh Anh 11/7/2009 SÁNG PHỎNG THI 1 (A101)
9 MD009 Trần Nguyễn Đức Anh 6/26/2009 SÁNG PHỎNG THI 1 (A101)

10 MD010 Nguyễn Thị Tâm Anh 6/26/2009 SÁNG PHỎNG THI 1 (A101)
11 MD011 Đặng Huyền Anh 1/15/2009 SÁNG PHỎNG THI 1 (A101)
12 MD012 Nguyễn Hà Anh 9/17/2009 SÁNG PHỎNG THI 1 (A101)
13 MD013 Đỗ Thị Diệu Anh 10/4/2009 SÁNG PHỎNG THI 1 (A101)
14 MD014 Lê Đào Quỳnh Anh 6/8/2009 SÁNG PHỎNG THI 1 (A101)
15 MD015 Nguyễn Đoàn Hải Anh 18/12/2009 SÁNG PHỎNG THI 1 (A101)
16 MD016 Vũ Thị Quỳnh Anh 6/23/2009 SÁNG PHỎNG THI 1 (A101)
17 MD017 Vương Đức Anh 22/11/2009 SÁNG PHỎNG THI 1 (A101)
18 MD018 Quách Minh Anh 2/10/2009 SÁNG PHỎNG THI 1 (A101)
19 MD019 Phạm Mỹ Anh 26/12/2009 SÁNG PHỎNG THI 1 (A101)
20 MD020 Lê Huy Anh 9/16/2009 SÁNG PHỎNG THI 1 (A101)
21 MD021 Hoàng Hồng Anh 8/14/2009 SÁNG PHỎNG THI 1 (A101)
22 MD022 Trần Tú Anh 1/21/2009 SÁNG PHỎNG THI 1 (A101)
23 MD023 Vũ Nhật Anh 2/15/2009 SÁNG PHỎNG THI 1 (A101)
24 MD024 Nguyễn Công Anh 8/2/2009 SÁNG PHỎNG THI 1 (A101)
25 MD025 Đặng Duy Anh 2/26/2009 SÁNG PHỎNG THI 1 (A101)
26 MD026 Nguyễn Đình Bách 28/10/2009 SÁNG PHỎNG THI 1 (A101)
27 MD027 Bùi Gia Bách 8/26/2009 SÁNG PHỎNG THI 1 (A101)
28 MD028 Phạm Minh Bách 11/3/2009 SÁNG PHỎNG THI 1 (A101)
29 MD029 Ngô Quốc Bảo 4/8/2009 SÁNG PHỎNG THI 1 (A101)
30 MD030 Bùi Bảo Bảo 7/19/2009 SÁNG PHỎNG THI 1 (A101)
31 MD031 Bùi Gia Bảo 7/13/2009 SÁNG PHỎNG THI 1 (A101)

DANH SÁCH KHẢO SÁT TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH PHÒNG SỐ 1 _ KỸ NĂNG NGHE + ĐỌC + VIẾT
  PHÒNG A101

  THỜI GIAN: 8h00 - 11h30 , SÁNG THỨ 3 (16/07/2024)
(Thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 7h45)



32 MD032 Nguyễn Thanh Bình 7/13/2009 SÁNG PHỎNG THI 1 (A101)
33 MD033 Trần Thị Hải Bình 2/7/2009 SÁNG PHỎNG THI 1 (A101)
34 MD034 Nguyễn Quý Cảnh 9/4/2009 SÁNG PHỎNG THI 1 (A101)
35 MD035 Đàm Minh Châu 19/10/2009 SÁNG PHỎNG THI 1 (A101)

STT SBD IELTS HỌ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ THI 3 KỸ NĂNG 

1 MD036 Hoàng Minh Châu 8/19/2009 SÁNG PHÒNG THI 2 (A102)
2 MD037 Lê Đào Minh Châu 6/8/2009 SÁNG PHÒNG THI 2 (A102)
3 MD038 Đỗ Bảo Châu 5/1/2009 SÁNG PHÒNG THI 2 (A102)
4 MD039 Trần Vĩnh Châu 28/10/2009 SÁNG PHÒNG THI 2 (A102)
5 MD040 Lưu Uyển Chi 8/11/2009 SÁNG PHÒNG THI 2 (A102)
6 MD041 Nguyễn Phương Chi 16/12/2009 SÁNG PHÒNG THI 2 (A102)
7 MD042 Nguyễn Khả Lâm Chi 3/26/2009 SÁNG PHÒNG THI 2 (A102)
8 MD043 Nguyễn Thùy Chi 3/8/2009 SÁNG PHÒNG THI 2 (A102)
9 MD044 Phạm Quỳnh Chi 8/25/2009 SÁNG PHÒNG THI 2 (A102)

10 MD045 Nguyễn Linh Chi 11/2/2009 SÁNG PHÒNG THI 2 (A102)
11 MD046 Bùi Bảo Chi 28/11/2009 SÁNG PHÒNG THI 2 (A102)
12 MD047 Nguyễn Quỳnh Chi 19/12/2009 SÁNG PHÒNG THI 2 (A102)
13 MD048 Mai Phương Chi 10/5/2009 SÁNG PHÒNG THI 2 (A102)

14 MD049
Phạm Nguyễn Huy 

Cường
7/23/2009 SÁNG PHÒNG THI 2 (A102)

15 MD050 Nguyễn Tất Đạt 6/21/2009 SÁNG PHÒNG THI 2 (A102)
16 MD051 Lê Ngọc Diệp 3/22/2009 SÁNG PHÒNG THI 2 (A102)
17 MD052 Trịnh Anh Đức 3/12/2009 SÁNG PHÒNG THI 2 (A102)
18 MD053 Đỗ Anh Đức 25/10/2009 SÁNG PHÒNG THI 2 (A102)
19 MD054 Lê Anh Đức 7/9/2009 SÁNG PHÒNG THI 2 (A102)
20 MD055 Ngô Trí Minh Đức 8/2/2009 SÁNG PHÒNG THI 2 (A102)
21 MD056 Nguyễn Vũ Minh Đức 8/19/2009 SÁNG PHÒNG THI 2 (A102)

DANH SÁCH KHẢO SÁT TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH PHÒNG THI SỐ 2 _ KỸ NĂNG NGHE + ĐỌC + VIẾT
  PHÒNG A102

  THỜI GIAN: 8h00 - 11h30 , SÁNG THỨ 3 (16/07/2024)
(Thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 7h45)



22 MD057 Trần Minh Đức 31/10/2009 SÁNG PHÒNG THI 2 (A102)
23 MD058 Nguyễn Minh Đức 11/5/2009 SÁNG PHÒNG THI 2 (A102)
24 MD059 Trần Minh Đức 7/4/2009 SÁNG PHÒNG THI 2 (A102)
25 MD060 Ngô Minh Đức 26/10/2009 SÁNG PHÒNG THI 2 (A102)
26 MD061 Nguyễn Phương Dung 2/22/2009 SÁNG PHÒNG THI 2 (A102)
27 MD062 Nguyễn Đức Dũng 3/2/2009 SÁNG PHÒNG THI 2 (A102)
28 MD063 Nguyễn Quý Trung Dũng 3/17/2009 SÁNG PHÒNG THI 2 (A102)
29 MD064 Hứa Thùy Dương 7/8/2009 SÁNG PHÒNG THI 2 (A102)
30 MD065 Nguyễn Quý Phạm Duy 3/1/2009 SÁNG PHÒNG THI 2 (A102)

STT SBD IELTS HỌ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ THI 3 KỸ NĂNG 

1 MD066 Nguyễn Anh Duy 3/16/2009 SÁNG PHÒNG THI 3 (A103)
2 MD067 Trần Thu Giang 8/21/2009 SÁNG PHÒNG THI 3 (A103)
3 MD068 Lê Hoàng Giáp 26/10/2009 SÁNG PHÒNG THI 3 (A103)
4 MD069 Đào Minh Hà 9/24/2009 SÁNG PHÒNG THI 3 (A103)
5 MD070 Đỗ Việt Hà 9/5/2009 SÁNG PHÒNG THI 3 (A103)
6 MD071 Nguyễn Gia Hân 10/11/2009 SÁNG PHÒNG THI 3 (A103)
7 MD072 Tạ Ngọc Hằng 9/18/2009 SÁNG PHÒNG THI 3 (A103)
8 MD073 Nguyễn Song Hằng 12/4/2009 SÁNG PHÒNG THI 3 (A103)
9 MD074 Nguyễn Thị Minh Hạnh 7/11/2009 SÁNG PHÒNG THI 3 (A103)

10 MD075 Nguyễn Đức Hiếu 2/25/2009 SÁNG PHÒNG THI 3 (A103)
11 MD076 Dương Minh Hiếu 9/12/2009 SÁNG PHÒNG THI 3 (A103)
12 MD077 Thiều Quang Hiếu 4/24/2009 SÁNG PHÒNG THI 3 (A103)
13 MD078 Trịnh Tôn Hiếu 3/10/2009 SÁNG PHÒNG THI 3 (A103)
14 MD079 Nguyễn Ngọc Hiếu 1/6/2009 SÁNG PHÒNG THI 3 (A103)
15 MD080 Nguyễn Quang Hòa 8/6/2009 SÁNG PHÒNG THI 3 (A103)
16 MD081 Trần Hoàn 31/12/2009 SÁNG PHÒNG THI 3 (A103)
17 MD082 Nguyễn Gia Hoàng 8/10/2009 IELTS 6.0 - Miễn Test
18 MD083 Nguyễn Minh Hùng 2/10/2009 SÁNG PHÒNG THI 3 (A103)
19 MD084 Phan Xuân Minh Hưng 6/13/2009 SÁNG PHÒNG THI 3 (A103)

DANH SÁCH KHẢO SÁT TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH PHÒNG THI SỐ 3 _ KỸ NĂNG NGHE + ĐỌC + VIẾT
  PHÒNG A103

  THỜI GIAN: 8h00 - 11h30 , SÁNG THỨ 3 (16/07/2024)
(Thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 7h45)



20 MD085 Nguyễn Song Hương 12/4/2009 SÁNG PHÒNG THI 3 (A103)
21 MD086 Nguyễn Mai Hương 9/21/2009 SÁNG PHÒNG THI 3 (A103)
22 MD087 Lê Quốc Huy 4/12/2009 SÁNG PHÒNG THI 3 (A103)
23 MD088 Nguyễn Gia Huy 2/10/2009 SÁNG PHÒNG THI 3 (A103)
24 MD089 Trịnh Gia Huy 8/24/2009 SÁNG PHÒNG THI 3 (A103)
25 MD090 Hồ Thanh Huyền 4/24/2009 SÁNG PHÒNG THI 3 (A103)
26 MD091 Nguyễn Minh Khang 9/29/2009 SÁNG PHÒNG THI 3 (A103)
27 MD092 Trần Thục Khanh 13/12/2009 SÁNG PHÒNG THI 3 (A103)
28 MD093 Ngô Duy Khánh 5/21/2009 SÁNG PHÒNG THI 3 (A103)
29 MD094 Đào Quốc Huy Khánh 2/27/2009 SÁNG PHÒNG THI 3 (A103)
30 MD095 Lê Vũ Khánh 7/29/2009 SÁNG PHÒNG THI 3 (A103)


